
Họ tên Số điện thoại

1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 038317012961 11/08/2017 Nữ Lê Thị Phương 0961493977

2 Nguyễn Hoàng Đạt 089217018470 10/05/2017 Nam Danh Thị Mỹ Loan 0359673577

3 Hoàng Thị Kiều Diễm 038317025486 16/06/2017 Nữ Trần Thị Phượng 0335406818

4 Nguyễn Đông Dương 040217040375 0202/01/2017 nam Vũ Thị Thùy 0969374965

5 Mai Nhất Duy 070217003824 0303/08/2017 Nam Trần Thọ Hồng Ngân 0385225829

6 Trần Tứ Hải 051217006515 11/09/2017 Nam Nguyễn Thị Thúy Lan 0383876377

7 Đậu Ngọc Nhã Hân 042317002368 13/03/2017 Nữ Trần Thị Mỹ 0329121896

8 Hoàng Vy Hảo 074317006490 22/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Ngọc 0989765993

9 Nguyễn Minh Hiếu 095217005943 30/04/2017 Nam Ngô Hồng Loan 0367488377

10 Nguyễn Gia Huy 074217013303 10/03/2017 Nam Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0967060741

11 Cao Nhật Khang 074217009176 17/04/2017 Nam Đoàn Thị Ngọc Lành

12 Đỗ Trần Minh Khang 038217027578 24/05/2017 Nam Trần Thị Diệu 0367436164

13 Nguyễn Hoàng Minh Khang 068217000056 06/06/2017 Nam Trần Thị Thanh Thủy 0977822879

14 Nguyễn Phạm An Khang 074084006128 05/07/2017 Nam Phạm Thị Thùy Trang

15 Nguyễn Trường An Khang 097217003457 0606/02/2017 Nam Nguyễn Thị Cẩm Tú 0941973862

16 Lê Hoàng Duy Khánh 004217004539 15/04/2017 Nam Hoàng Thị Thắm 0972599128

17 Nguyễn Quốc Khánh 087217007485 30/08/2017 Nam Trần THị Hồng Sang 0383143359

18 Nguyễn Trần Đăng Khoa 074217000955 12/04/2017 Nam Trần Thị Mai Son 0937139224

19 Nguyễn Minh Khôi 066217010225 04/08/2017 Nam Lê Thị Thủy Sản 0862123354

20 Phạm Trung Kiên 074217004620 20/06/2017 Nam Nguyễn Hồng Điệp 0963727508

21 Mạc Quốc Bảo Lâm 070217001112 01/11/2017 Nam Lê Thị Thảo 0971123910

22 Đỗ Thị Khánh Linh 074317003374 23/08/2017 Nữ Phạm Thị Duyên 0986898012

23 Nguyễn Thị Trúc Linh 087316013654 24/05/2016 Nữ Nguyễn Thị Trúc Ly 0338239223

24 Bùi Nguyễn Ánh Minh 046317002361 21/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Ánh Hằng 0975335133

25 Mai Tiến Minh 070217004831 22/05/2017 Nam Mai Ngọc Hân 0389954976

26 Trần Huyền My 036317017644 29/06/2017 Nữ Đinh Thị Hiên 0908092110

27 Chu Hồng Nga 040316002181 28/12/2016 Nữ Bùi Thị Gấm 0963479035

28 Đinh Duy Nghĩa 036217012938 14/10/2017 Nam Phạm Thị Thời 0397195790

29 Bùi Xa Bảo Ngọc 051317006158 05/11/2017 Nữ Xa Thị Thùy 0938995325

30 Trịnh Thị Mỹ Ngọc 070317007648 27/04/2017 Nữ Nguyễn Hoài Thu 0377758158

31 Nguyễn Hồ Nhã Như 087317001553 0909/03/2017 Nữ Hồ Thị Lan 0984017698

32 Vũ Thị Quỳnh Như 040317008707 31/08/2017 Nữ Ngô Thị Thủy 0979012426

33 Ngô Kim Phụng 074317005041 25/11/2017 Nữ Lê Thị Kim Loan 0354078180

34 Đặng Hoàng Quân 089217001317 22/02/2017 Nam Võ Thị Phương Ngân 0702136598

35 Trương Nguyễn Minh Quân 052216008335 28/12/2016 Nam Nguyễn Thị Thắm 0337492633

36 Nguyễn Lê Thanh Tâm 074217001278 15/07/2017 Nam Lê Thị Thu Thanh 0969504007

37 Nguyễn Văn Trường Tân 038216008289 11/08/2016 Nam Lê Thị Duyên 0368993891

38 Nguyễn Thanh Thảo 091317014398 16/03/2017 Nữ Phan Thị Thoa 0939897749

39 Bùi Phạm Hữu Thiện 094217004636 30/07/2017 Nam Phạm Thị Ngọc Định 0376084215

40 Lê Nguyễn Nhật Thịnh 089217004161 08/05/2017 Nam Nguyễn Thị Thanh Xuân 0374621610

41 Chu Hồng Thúy 040316002182 28/12/2016 Nữ Bùi Thị Gấm 0963479035
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42 Vũ Ngọc Bảo Thy 074317004476 28/10/2017 nữ Cáp Thị Hường 0974828369

43 Nguyễn Bảo Tiên 074317001406 24/07/2017 Nữ Phan Ngọc Thủy 0379769212

44 Nguyễn Quang Tiến 045217010198 27/06/2017 Nam Nguyễn Thị Thảo 0983254207

45 Bạch Thị Kim Trang 074317001182 12/02/2017 Nữ Bạch Thị Hải 0374806410

46 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 038317020275 20/07/2017 Nữ Vũ Thị Bình 0865365048

47 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 074317005850 13/12/2017 Nữ Huỳnh Thị Cẩm Tú 0937551570

48 Nguyễn Minh Trung 095217003353 30/04/2017 Nam Ngô Hồng Loan 0367488377

49 Trần Thanh Tuấn 074217009017 20/03/2017 Nam Nguyễn Thị Lệ Tâm

50 Lê Nguyễn Gia Tường 092217006139 0202/04/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Chi 0919281248

51 Châu Nhã Uyên 174317001373 19/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Mộng Chi 0843293428

52 Nguyễn Đoàn Thảo Vy 093317005102 0101/08/2017 Nữ Đoàn Thị Mỹ Linh 0967534742

53 Lương Ngọc Hải Yến 074317011469 06/03/2017 Nữ Trần Thị Tin 0374611476

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




